	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 17/08/2026 đến ngày 22/08/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260817-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260817-890780)
	
	Lường Quỳnh như
	Thôn Đại Long
	0987883288
	17/08/2026 10:06:46
	17/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	

	2
	H56.140-260814-0010
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260814-892240)
	
	LƯỜNG QUỲNH NHƯ
	Thôn Đại Long
	0987883288
	17/08/2026 10:06:47
	17/08/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	

	3
	H56.140-260817-0003
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260817-890106)
	
	Nguyễn Phú Quân
	Thôn xuân vi
	0865804811
	17/08/2026 10:07:09
	17/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260817-0004
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất đồng thời giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển
	
	TRƯƠNG VĂN MAI
	Thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978262804
	17/08/2026 14:54:05
	03/09/2026 14:54:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260817-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260817-895383)
	
	CHU TUỆ AN
	Thôn Lê Lợi
	0986961544
	17/08/2026 16:34:12
	18/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260817-0002
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260817-890095)
	
	NGUYỄN QUANG THIỆN
	Chùa Hồi Long, thôn Đại Long
	0878560957
	17/08/2026 16:43:33
	18/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260814-0013
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260814-893254)
	
	TRƯƠNG NGUYỄN VÂN NGHI
	Thôn Đại Long
	0914313259
	17/08/2026 16:59:47
	18/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:22
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260817-0006
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260817-895910)
	
	Dương Việt Anh
	THÔN XUÂN VI
	0397988940
	18/08/2026 07:17:32
	18/08/2026 17:00:00
	18/08/2026 10:55:21
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-260818-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260818-890872)
	
	NGUYỄN KHÁNH AN
	THÔN SAO VÀNG
	0984332975
	18/08/2026 09:45:32
	18/08/2026 17:00:00
	19/08/2026 17:50:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260818-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260818-891316)
	
	Chu Phạm Anh Thư
	THÔN LÊ LỢI
	0372922267
	18/08/2026 09:45:38
	18/08/2026 17:00:00
	19/08/2026 17:50:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260818-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260818-892367)
	
	Nguyễn Thị AN NA
	
	0328135196
	18/08/2026 10:50:09
	18/08/2026 17:00:00
	19/08/2026 17:50:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260819-0003
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	
	Lê Văn Lợi
	Thôn Nhân Ngọc, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0815053789
	19/08/2026 15:14:39
	07/09/2026 15:13:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260818-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260818-895348)
	
	Chu Hữu Minh Quân
	Thôn Xuân Giang
	0977787647
	19/08/2026 16:57:20
	20/08/2026 17:00:00
	20/08/2026 17:35:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260820-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260820-890360)
	
	Nguyễn Phú Thịnh Phát
	THÔN XUÂN PHỤ
	0385951386
	20/08/2026 11:29:09
	20/08/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260821-0001
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP
	
	Phạm Thanh hợp ủy quyền cho Lê Thanh Điều 
	Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976271438
	21/08/2026 16:12:37
	09/09/2026 16:11:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



